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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

CHUYỂN TIẾP TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ CHUYỂN TIẾP TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 50510302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 21
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: 

- Kiến thức: 

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 
các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
+ Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của 

các thiết bị điện; 

+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;
+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích 
các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;
+ Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương.
- Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; 

+ Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
+ Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện 
đại theo tài liệu hướng dẫn.
+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; 

+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp 
và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;
+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

2. Chính trị, đạo đức;  Thể chất và quốc phòng: 

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; 
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; 
+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; 
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. 

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp; 
+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; 
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh; 
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm: 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ:  

- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; 

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:      

- Thời gian đào tạo: 1 năm

- Thời gian học tập: 52 tuần

- Thời gian thực học: 1200 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 200 giờ 

(Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học: 
- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 240 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 960 giờ

     + Thời gian học bắt buộc: 720 giờ; Thời gian học tự chọn: 240 giờ

     + Thời gian học lý thuyết: 385 giờ; Thời gian học thực hành: 575 giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  
	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	240
	111
	117
	12

	MH 01
	Chính trị
	60
	40
	16
	4

	MH 02
	Pháp luật
	15
	11
	3
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	2
	26
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	30
	28
	0
	2

	MH 05
	Tin học
	45
	15
	28
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	60
	15
	44
	1

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	720
	310
	357
	53

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	75
	45
	26
	4

	MH 07
	Mạch điện 
	30
	15
	13
	2

	MĐ 08
	Điện tử cơ bản
	45
	30
	13
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	645
	265
	331
	49

	MĐ 09
	Đo lường điện 
	30
	15
	13
	2

	MH 10
	Máy điện 2
	60
	15
	42
	3

	MĐ 11
	Cung cấp điện 
	30
	24
	0
	6

	MH 12
	Trang bị điện 2 
	30
	26
	0
	4

	MĐ 13
	Kỹ thuật xung- số 
	30
	13
	13
	4

	MĐ 14
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	8
	2

	MĐ 15
	Kỹ thuật cảm biến
	60
	45
	12
	3

	MĐ 16
	Truyền động điện 
	60
	30
	23
	7

	MĐ 17
	Điện tử công suất 
	45
	17
	25
	3

	MĐ 18
	PLC nâng cao
	120
	30
	83
	7

	MĐ 19
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	150
	30
	112
	8

	
	Tổng cộng
	960
	421
	474
	65


IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:  

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn


	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MĐ 20
	Thiết bị điện gia dụng
	120
	45
	70
	5

	MĐ 21
	Bảo vệ rơle
	120
	30
	84
	6

	Tổng cộng
	240
	75
	154
	11


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

                                 (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)              

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:  

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp
	Thời gian thi 120 phút

Thời gian thi  60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ sinh viên)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết
Vấn đáp

Trắc nghiệm


	Thời gian thi 180 phút

Thời gian thi 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/ sinh viên)
Thời gian thi 90 phút



	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Thời gian thi 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Thời gian thi 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:    

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, thực tập tại một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu chế xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.

- Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

	Số

TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần



HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạch điện

Mã số môn học: MH 07
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MẠCH ĐIỆN

Mã số của môn học: MH 07
Thời gian của môn học: 30 giờ;                  (Lý thuyết: 17giờ; Thực hành: 13giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: Vị trí: Môn học mạch điện đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học  tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện xoay chiều, mạch ba pha.

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.


- Rèn luyện tính cận thận, tỉ mỉ trong tính toán.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Chương 1. Dòng điện xoay chiều hình sin.
	10
	5
	4
	1

	
	1.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.
	
	1
	
	

	
	1.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.
	
	2
	2
	

	
	1.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.
	
	2
	2
	

	II.
	Chương 2. Mạch ba pha.
	10
	5
	4
	1

	
	2.1. Khái niệm chung.
	
	1
	
	

	
	2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	1
	

	
	2.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.
	
	1
	1
	

	
	2.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.
	
	2
	2
	

	III.
	Chương 3. Giải các mạch điện nâng cao
	10
	5
	5
	

	
	3.1. Mạng ba pha bất đối xứng.
	
	1
	1
	

	
	3.2. Giải mạch AC có nhiều nguồn tác động.
	
	2
	2
	

	
	3.3. Giải mạch có thông số nguồn phụ thuộc.
	
	2
	2
	

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
Chương 1 : Dòng điện xoay chiều hình sin
 
       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
1.1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều.



Thời gian 1 giờ                                
1.1.1. Dòng điện xoay chiều.

1.1.2. Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều.

1.1.3. Dòng điện xoay chiều hình sin.

1.1.4. Các đại lượng đặc trưng.

1.1.5. Pha và sự lệch pha.

1.1.6. Biểu diễn lượng hình sin bằng đồ thị véc-tơ.

1.2. Giải mạch xoay chiều không phân nhánh.                      
Thời gian 4 giờ       
1.2.1. Giải mạch R-L-C.

1.2.2. Giải mạch có nhiều phần tử mắc nối tiếp.

1.2.3. Cộng hưởng điện áp.

1.3. Giải mạch xoay chiều phân nhánh.                      
          Thời gian 4 giờ       
1.3.1. Phương pháp đồ thị véc-tơ (phương pháp Fresnel).

1.3.2. Phương pháp tổng dẫn.

1.3.3. Phương pháp biên độ phức.
1.3.3.1. Khái niệm và các phép tính của số phức.

1.3.3.2. Biểu diễn lượng hình sin bằng số phức.

1.3.3.3. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp biên độ phức.

1.3.3.4. Cộng hưởng dòng điện.

1.3.3.5. Phương pháp nâng cao hệ số công suất.
Chương 2 : Mạng ba pha



      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
2.1. Khái niệm chung.





Thời gian 1 giờ
 
2.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng.

2.1.2. Đồ thị sóng dạng và đồ thị véc tơ.

2.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa.

2.2. Sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha cân bằng.                Thời gian  2 giờ

2.2.1. Các định nghĩa.

2.2.2. Đấu dây hình sao (Y).

2.2.3. Đấu dây hình tam giác (().

2.3. Công suất mạng ba pha cân bằng.



Thời gian 2 giờ      
         
2.3.1 Công suất tác dụng

2.3.2 Công suất phản kháng

2.3.3 Công suất biểu kiến          
         
2.4. Phương pháp giải mạng ba pha cân bằng.

Thời gian 4 giờ   
        

2.4.1 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối hình sao

2.4.2 Mạch ba pha có 1 phụ tải nối tam giác

2.4.3 Mạch ba pha có nhiều phụ tải mắc nối hoặc song song

Chương 3 : Giải các mạch điện nâng cao 
 
     Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha bất đối xứng, mạch ghép hổ cảm, 

- Vận dụng được các phép biến đổi tương đương để giải mạch một chiều, xoay chiều phức tạp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:
3.1. Mạng ba pha bất đối xứng.





Thời gian 2 giờ 
3.1.1. Mạng ba pha bất đối xứng có trở kháng đường dây 

3.1.2. Đồ thị tô pô.

3.1.3. Công suất mạng ba pha bất đối xứng.

3.2. Giải mạch xoay chiều có nhiều nguồn tác động.               
Thời gian 4 giờ
3.2.1. Hai định luật Kirchooff dạng phức.

3.2.2. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp dòng nhánh.

3.2.3. Giải mạch xoay chiều bằng phương pháp dòng vòng.

3.3. Giải mạch có thông số nguồn phụ thuộc.

          

Thời gian 4 giờ          

3.3.1. Dạng nguồn áp phụ thuộc.

3.3.2. Dạng nguồn dòng phụ thuộc.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng mạch xoay chiều.

+ Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Nguồn lực khác:
+ PC, Phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, Overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 1, chương 2 và chương 3 là:

- Chương 1: 

+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dạng bài toán ngược.

+ Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

- Chương 2:

+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Chương 3:

+ Phương pháp giải mạng 3 pha bất đối xứng.

+ Giải mạch xoay chiều bằng định luật Kirchooff.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ chuyển tiếp Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

- Bổ sung về toán tử Lap-Lace khi dạy phần “quá trình quá độ”

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1]. PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục 2002.

[2]. Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006. 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Điện tử cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 08
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 08
Thời gian mô đun: 45 giờ;                  ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này có ý nghĩa bổ trợ các kiển thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học viên nghề điện; làm cơ sơ để tiếp thu các môn học, mô đun khác như: kỹ thuật cảm biến... Mô đun có thể học song song với môn Mạch điện.
- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

- Phân tích được nguyên lý một số mạch ứng dụng cơ bản của tranzito như: mạch khuếch đại, dao động, mạch xén...

- Xác định được chính xác sơ đồ chân linh kiện, lắp ráp, cân chỉnh một số mạch ứng dụng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Linh kiện thụ động
	5
	3
	2
	

	2
	Linh kiện bán dẫn
	22
	14
	8
	1

	3
	Các Mạch khuếch đại dùng tranzito
	9
	5
	4
	1

	4
	Các mạch ứng dụng dùng BJT
	9
	5
	4
	

	
	Cộng:
	45
	30
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

Bài 1: Linh kiện thụ động                                          Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:


 
	1. Điện trở. 

	1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	1.2. Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.

	1.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	2. Tụ điện. 

	2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.

	2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.

	3. Cuộn cảm. 

	3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

	3.2. Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.

	3.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.


Bài 2: Linh kiện bán dẫn                                           Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ: điốt nắn điện, điốt tách sóng, led theo các đặc tính của linh kiện.

- Sử dụng được bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.

- Phân biệt được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.

- Kiểm tra đánh giá được chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.


- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Khái niệm chất bán dẫn

	1.1. Chất bán dẫn thuần.

	1.2. Chất bán dẫn loại P.

	1.3. Chất bán dẫn loại N.

	2. Tiếp giáp P-N; điôt tiếp mặt. 

	2.1. Tiếp giáp P-N.

	2.2. Điôt tiếp mặt.

	3. Cấu tạo, phân loại và các ứng dụng cơ bản của điôt.

	3.1. Điôt nắn điện. 

	3.2. Điôt tách sóng.

	3.3. Điôt zener.

	3.4. Điôt phát quang.

	4. Tranzito   BJT. 

	4.1. Cấu tạo, ký hiệu.

	4.2. Các tính chất cơ bản.

	5. Tranzito trường. 

	5.1. Phân loại, cấu tạo, ký hiệu.

	5.2. Các cách mắc, ứng dụng.

	6. Diac -  SCR - Triac. 

	6.1. Diac.

	6.2. SCR.

	6.3. Triac


Bài 3: Các Mạch khuếch đại dùng tranzito               Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Phân biệt được đầu vào và ra tín hiệu trên sơ đồ mạch điện và thực tế theo các tiêu chuẩn mạch điện.

- Kiểm tra được chế độ làm việc của tranzito theo sơ đồ thiết kế.

- Thiết kế được các mạch khuếch đại dùng tranzito theo yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính chính xác, nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:
	1. Mạch khuếch đại đơn. 

	1.2. Mạch mắc theo kiểu E-C.

	1.3. Mạch mắc theo kiểu B-C.

	1.4. Mạch mắc theo kiểu C-C.

	2. Mạch ghép phức hợp. 

	2.1 Mạch khuếch đại Cascode.

	2.2. Mạch khuếch đại Dalington.

	2.3. Mạch khuếch đại vi sai.

	3. Mạch khuếch đại công suất

	3.1. Mạch khuếch đại đơn.

	3.2. Mạch khuếch đại đẩy kéo.


Bài 4: Các mạch ứng dụng dùng BJT                       Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu: 

- Lắp được mạch dao động, mạch xén, mạch ghim áp, mạch ổn áp theo sơ đồ bản vẽ cho trước.

- Đo đạc/kiểm tra/sửa chữa được các mạch điện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế/lắp được các mạch theo yêu cầu kỹ thuật.

- Xác định và thay thế được linh kiện hư hỏng trong mạch điện tử đơn giản. 

- Phát huy tính chủ động trong học tập và trong công việc.
Nội dung:
	1.  Mạch dao động. 

	1.1. Dao động đa hài.

	1.2. Dao động dịch pha.

	1.3. Dao động thạch anh.

	2. Mạch xén. 

	2.1. Mạch xén trên.

	2.2. Mạch xén dưới.

	2.3. Mạch xén 2 mức độc lập.

	2.4. Mạch ghim áp.

	3. Mạch ổn áp

	3.1. Ổn áp tham số.

	3.2. Ổn áp hồi tiếp.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Vật liệu:

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện, điện tử các loại.

+ Các linh kiện điện tử tốt và xấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô-đun thực hành.   

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.

- Vẽ/ phân tích sơ đồ các mạch khuếch đại, mạch ứng dụng BJT.

- Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.

- Lắp ráp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ chuyển tiếp Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý của từng loại linh kiện điện tử.

- Đặc tính cơ bản và các thông số kỹ thuật chính.

- Tính toán một số mạch chỉnh lưu, mạch khuếch đại, dao động, xén đơn giản.

- Lắp, cân chỉnh, vận hành, đo đạc thông số các mạch điện tử cơ bản (mạch khuếch đại, dao động, xén, chỉnh lưu...).

- Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

4. Tài liệu cần tham khảo:  
[1] Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện, mạch điện tử, NXB Giáo dục 2008.

[2] Nguyễn Văn Tuân,  Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử,NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.

[3] Đỗ Xuân Thụ, Kĩ thuật điện tử, NXB Giáo dục 2005.

[4] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản 1, NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.

[5] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản 2, NXB Khoa học và kỹ thuật 2004.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 09
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Mã số  mô đun: MĐ 09
Thời gian  mô đun: 30 giờ;
                  (Lý thuyết: 20giờ; Thực hành: 10giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau môn học Mạch điện..
- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

- Sử dụng được các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.

- Gia công kết quả đo nhanh chóng, chính xác.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và tập trung trong công việc

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện
	2
	2
	
	

	2
	Các loại cơ cấu đo thông dụng
	3
	2
	1
	

	3
	Đo các đại lượng điện cơ bản
	12
	6
	5
	1

	4
	Sử dụng các loại máy đo thông dụng
	13
	5
	7
	1

	
	Cộng:
	30
	15
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Đại cương về đo lường điện

Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích các khái niệm về đo lường, đo lường điện.

- Tính toán được sai số của phép đo, vận dụng phù hợp các phương pháp hạn chế sai số.

- Đo các đại lượng điện bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 

     

	1. Khái niệm về đo lường điện
	

	1.1. Khái niệm về đo lường.
	

	1.2. Khái niệm về đo lường điện.
	

	1.3. Các phương pháp đo. 
	

	2. Các sai số và tính sai số. 
	

	2.1. Khái niệm về sai số.
	

	2.2. Các loại sai số.
	

	2.3. Phương pháp tính sai số.
	

	2.4. Các phương pháp hạn chế sai số
	


Bài 1: Các loại cơ cấu đo thông dụng

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại cơ cấu đo thông dụng như: từ điện, điện từ, điện động...

- Lựa chọn các loại cơ cấu đo phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại cơ cấu đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cần cù, tỉ mỉ, tác phong và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 


 


	1. Khái niệm về cơ cấu đo.
	

	2. Các loại cơ cấu đo. 
	

	2.1. Cơ cấu đo từ điện.
	

	2.2. Cơ cấu đo điện từ.
	

	2.3. Cơ cấu đo điện động.
	

	2.4. Cơ cấu đo cảm ứng.
	


Bài 2: Đo các đại lượng điện cơ bản

Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:

- Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

- Lựa chọn phù hợp phương pháp đo cho từng đại lượng cụ thể.

- Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Đo các đại lượng U, I. 
	

	1.1. Đo dòng điện.
	

	1.2. Đo điện áp.
	

	2. Đo các đại lượng R, L, C.
	

	2.1. Đo điện trở.
	

	2.2. Đo điện cảm.
	

	2.3. Đo điện dung
	

	3. Đo các đại lượng tần số, công suất và điện năng. 
	

	3.1. Đo tần số.
	

	3.2. Đo công suất
	

	3.3. Đo điện năng.
	


Bài 3: Sử dụng các loại máy đo thông dụng
Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: VOM, Ampe kìm, M(...

- Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

- Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sang tạo, nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          

	1. Sử dụng VOM, M(, Tera(. 
	

	1.1. Sử dụng VOM.
	

	1.2. Sử dụng  M(.
	

	1.3. Sử dụng Tera(.
	

	2. Sử dụng Ampe kìm, OSC. 
	

	2.1. Sử dụng Ampe kìm.
	

	2.2. Sử dụng Dao động ký (oscilloscope)
	

	3. Sử dụng máy biến áp đo lường. 
	

	3.1. Máy biến điện áp.
	

	3.2. Máy biến dòng điện.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-Vật liệu:

+ Điện trở các loại.

+ Tụ điện các loại.

+ Cuộn cảm.

+ Dây nối.

+ Dây dẫn điện, nguồn điện.

+ Đầu cốt các cở.

-Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

+ Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

+ Cầu đo điện trở.

+ Project Board cắm linh kiện.

+ Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Máy đo các loại (VOM; DVOM; M(; Tera(; Ampare kìm...)

+ Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: dòng điện, điện áp, công suất, điện năng.

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện dung, hệ số tự cảm...

- Sử dụng các loại máy đo thông dụng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

 - Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

 - Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM, Ampe kìm, điện kế...

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo Dục 2002

[2] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  
Tên môn học: Máy điện 2

Mã số môn học: MH 10
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: MÁY ĐIỆN 2 

(Thí nghiệm xác đinh các thông số máy điện)

Mã số môn học: MH 10
Thời gian môn học: 60giờ
              (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 45giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC :

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học , Mạch điện và mô đun máy điện 1 trong chương trình trung cấp nghề.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề , thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Đấu dây đúng sơ đồ 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra 

- Xác đinh được đúng các thông số của máy điện

- Đảm bảo an toàn cho nười và thiết bị trong quá trình thực hiện bài tập

 III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm
	01
	01
	
	

	2
	Thí nghiệm máy biến áp.
	15
	3
	11
	1

	3
	Thí Nghiệm máy điện không đồng bộ.
	15
	4
	10
	1

	4
	Thí Nghiệm  máy  điện đồng bộ.
	15
	4
	10
	1

	5
	Thí Nghiệm máy điện một chiều.
	14
	3
	10
	1

	
	Tổng
	60
	15
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm

      
Thời gian: 1  giờ
Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 
Thời gian: 15  giờ
Mục tiêu:


- Đấu dây đúng sơ đồ


- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo


- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 
1. Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy biến áp 

2. Thí nghiệm đặc tính không tải của máy biến áp 1 pha.

3. Thí nghiệm chế độ ngắn mạch của  máy biến áp cảm ứng 1 pha.

4. Thí nghiệm xác định cực tính của máy biến áp cảm ứng.

5. Chỉnh lưới điện áp thứ cấp máy biến áp cảm ứng   

6. Thí nghiệm máy biến áp tự ngẫu. 

7. Thí nghiệm máy biến áp ba pha.

Bài 2: Thí nghiệm máy điện không đồng bộ 
Thời gian: 15  giờ
Mục tiêu:


- Đấu dây đúng sơ đồ


- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo


- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 
1. Tìm hiểu cấu tạo và ghi các số liệu định mức của động cơ

2. Đo điện trở một chiều của các cuộn dây stato 

3. Thí nghiệm không tải

4. Thí nghiệm ngắn mạch

5. Thí nghiệm điều chỉnh tốc độ bằng cách thay ®æi ®iÖn ¸p U1
Bài 3: Thí nghiệm máy điện một chiều
Thời gian: 15  giờ
Mục tiêu:


- Đấu dây đúng sơ đồ


- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo


- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 
1. Đo điện trở một chiều của cuộn dây phần ứng vàu cuộn dây kích từ

2. Thí nghiệm máy phát một chiều

Máy phát một chiều kích từ độc lập

· Thí nghiệm không tải

· Thí nghiệm có tải

· Thành lập đặc tính điều chỉnh

Máy phát một chiều kích từ song song 

· Thí nghiệm không tải

· Thí nghiệm có tải

· Thành lập đặc tính điều chỉnh

 Máy phát một chiều kích từ hỗn hợp

· Thí nghiệm không tải

· Thí nghiệm có tải

· Thành lập đặc tính điều chỉnh

3. Thí nghiệm động cơ điện một chiều

Lấy đặc tính động cơ điện một chiều kích từ độc lập

Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập

· Thay đổi từ thông

· Thay đổi điện áp

Bài 4: Thí nghiệm máy phát điện đồng bộ 
Thời gian: 14  giờ
Mục tiêu:


- Đấu dây đúng sơ đồ


- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo


- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung: 
1. Thí nghiệm không tải

2. Thí nghiệm lấy đặc tính ngắn mạch

3. Thí nghiệm lây đặc tính ngoài

4. Thí nghiệm lấy đặc tính điều chỉnh

5. Hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: 

+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ cầm tay

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng ) tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để ) họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau ca thực tập: Giáo viên cho sinh viên nêu lên những khó khăn trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

[9]- ) Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Cung cấp điện
Mã số mô đun: MĐ 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: CUNG CẤP ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 11
Thời gian học: 30 giờ;
   
     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 0 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học Mạch điện, Đo lường điện, Thiết bị điện gia dụng.


- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Tính toán được các giải pháp vận hành trạm biến áp nhiều máy làm việc song song cấp điện cho phụ tải biến đổi vận hành có lợi nhất về mặt kinh tế.

- Đánh giá được các nguyên nhân và hậu quả của các trạng thái ngắn mạch có thể xảy ra trong hệ thống cung cấp điện, đưa ra được các tính toán lựa chọn các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ phù hợp.

- Tính toán cơ bản được bài toán kinh tế - kỹ thuật cho các phương án cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam, đưa ra được các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật và các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lĩnh hội kiến thức.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1. Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp
	
	
	
	

	
	1.1 Tính tổn thất điện năng trong trạm biến áp nhiều máy làm việc song song
	5
	4
	
	1

	
	1.2 Vận hành kinh tế trạm biến áp
	5
	4
	
	1

	II
	Chương 2. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
	
	
	
	

	
	2.1 Nguyên nhân – Hậu quả và biện pháp khắc phục sự cố ngắn mạch
	2
	2
	
	

	
	2.2 Các hình thức ngắn mạch
	3
	2
	
	1

	
	2.3 Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
	5
	4
	
	1

	III
	Chương 3. Tính toán kinh tế -kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
	
	
	
	

	
	3.1 Các tham số trong tính toán kinh tế-kỹ thuật các phương án cung cấp điện
	2
	2
	
	

	
	3.2 Các hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán thiết kế cung cấp điện
	3
	2
	
	1

	
	3.3 Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp
	5
	4
	
	1

	
	Cộng:
	30
	24
	0
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp
Mục tiêu:

- Tính toán chính xác về công suất giới hạn của trạm biến áp có từ hai máy trở lên làm việc song song.

- Phân tích công suất làm việc theo thời gian trên đồ thị phụ tải.

- Tính toán và xác định được tổn thất điện năng xảy ra trong trạm biến áp và phụ tải.

- Thiết lập được chế độ vận hành có lợi nhất về mặt kinh tế và tính toán được tổn thất điện năng.

- Tính toán và so sánh được với tổn thất điện năng khi trạm làm việc ở chế độ vận hành bình thường.

Nội dung:
1.1 Tính tổn thất điện năng trong trạm biến áp nhiều máy làm việc song song









Thời gian: 5 giờ
	1.1.1. Đồ thị tổn thất công suất khi vận hành nhiều máy. 
	

	1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. 
	

	1.1.3. Công thức tính toán công suất giới hạn. 
	

	1.1.4. Xác lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp. 
	


1.2 Vận hành kinh tế trạm biến áp



Thời gian: 5 giờ
	1.2.1. Tổn thất điện năng khi vận hành nhiều máy 
	

	1.2.2. Tổn thất điện năng khi vận hành kinh tế. 
	

	1.2.3. So sánh điện năng tiêu thụ. 
	

	1.2.4. Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được. 
	


Chương 2. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện
Mục tiêu:

- Phân tích được xác suất xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của các dạng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.

- Tính toán được các giá trị dòng ngắn mạch, ngắn mạch xung kích.

- Chọn được các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ hệ thống phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nội dung: 

2.1 Nguyên nhân – Hậu quả và biện pháp khắc phục sự cố ngắn mạch
Thời gian: 2 giờ
	2.1.1. Các dạng ngắn mạch và xác suất xảy ra. 
	

	2.1.2. Nguyên nhân và các tác hại. 
	

	2.1.3. Biện pháp khắc phục. 
	


2.2 Các hình thức ngắn mạch




Thời gian: 3 giờ
	2.2.1. Ngắn mạch đối xứng. 
	          

	2.2.2. Ngắn mạch bất đối xứng 
	

	
- Ngắn mạch 1 pha


- Ngắn mạch 1 pha chạm đất


- Ngắn mạch 2 pha. 
	

	2.3. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện






	Thời gian: 5 giờ

	2.3.1. Tính toán ngắn mạch đối xứng (3 pha).

- Tính toán dòng ngắn mạch 3 pha


- Tính toán dòng xung kích 
	

	2.3.2. Tính toán và lựa chọn thiết bị đóng-cắt và bảo vệ. 
	


Chương 3. Tính toán kinh tế -kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện
Mục tiêu:

- Tính toán được các kiến thức cơ bản nhất về kinh tế - kỹ thuật.

- Phân tích, so sánh và chọn phương án tối ưu hóa được giữa các phương án cấp điện khác nhau.

- Thiết lập được một số hàm mục tiêu - chi phí trong các phương án cung cấp điện có thể vận dụng được vào thực tế.

- Đề xuất được một số  giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong tính toán thiết kế một số hệ thống cung cấp điện nhất định.

Nội dung: 


 

 
3.1 Các tham số trong tính toán kinh tế-kỹ thuật các phương án cung cấp điện









Thời gian: 2 giờ

	3.1.1. Các tham số tính toán. 

	3.1.2. Các phương án kinh tế-kỹ thuật.


3.2 Các hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán thiết kế cung cấp điện










Thời gian: 3 giờ

	3.2.1. Hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán hàng năm. 

	3.2.2. Tính toán kinh tế-kỹ thuật khi cải tạo lưới điện.


	3.3 Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp




 Thời gian: 5 giờ

	

	3.3.1. Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật. 
	

	3.3.2. Các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình thực hành về trạm biến áp phân phối.

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh, tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp và phụ tải điện.

- Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp.

- Tính toán dòng ngắn mạch, dòng điện xung kích.

- Tính toán, so sánh, chọn lựa các phương án cung cấp điện có thể vận dụng được vào thực tế.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các trạm biến áp, phụ tải điện, các dạng ngắn mạch trên đường dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp và phụ tải điện.

- Tính toán, lựa chọn các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ hệ thống.

- Tính toán kinh tế - kỹ thuật các phương án cấp điện và cải tạo lưới điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện – tập 1,2 Nxb KHKT 2006.

[2]- Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng Nxb KHKT 2005

[3]- Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện Nxb KHKT 2006

[4]-  Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXB GDVN, 2010
[5]-  Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
  
Tên môn học: Trang bị điện 2

Mã số môn học: MĐ 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO TRANG BỊ ĐIỆN 2

Mã số môn học: MH 12
Thời gian  môn học:  30 giờ;                   (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:


- Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Truyền động điện và môn  trang bị điện 1trong chương trình trung cấp nghề.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Phân tích được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (pa lăng, băng tải, máy hàn điện...).

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Trang bị điện cho palăng
	8
	7
	
	1

	2
	Trang bị điện cho băng tải
	8
	7
	
	1

	3
	Trang bị điện máy hàn điện
	14
	12
	
	2

	
	Cộng:
	30
	26
	0
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra  lý thuyết và được tính vào giờ thực hành.

2 Nội dung chi tiết:


Bài 1: Trang bị điện cho palăng

 
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
· Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

Nội dung : 


 

	1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện palăng
	

	1.2 Các sơ đồ khống chế palăng:
	


Bài 2: Trang bị điện băng tải



   Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:

· Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy

· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện

Nội dung: 


 

	2.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện băng tải
	

	2.1.2 Các sơ đồ khống chế băng tải
	


Bài 3: Trang bị điện cho máy hàn điện

Thời gian:14 giờ
Mục tiêu :

- Trình bày được đặc điểm phân loại máy hàn điện
- Phân tích được sơ đồ máy hàn điện 

Nội dung: 


 
            
4.1 Máy hàn hồ quang

4.1.1 Khái niệm và phân loại

4.1.2 Sơ đồ máy hàn hồ quang
4.2 Máy hàn tiếp xúc

4.2.1 Khái niệm và phân loại

4.2.2 Sơ đồ mạch điện Máy hàn tiếp xúc

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra lý thuyết. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

  + Trình bày được đặc điểm truyền động và yêu cầu trang bị điện các nhóm máy

  + Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

  + Tính chọn các phần tử trong sơ đồ
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề chuyển tiếp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động tự động khống chế pa lăng, băng tải, máy hàn điện

- Tính chọn các phần tử trong sơ đồ

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

 [5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Kỹ thuật Xung – Số

Mã số mô đun: MĐ 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT XUNG – SỐ
Mã số mô đun: MĐ 13
Thời gian mô đun: 30 giờ ;
               (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 15 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học mô đun kỹ thuật cơ sơ .
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử.

- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung.

- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung.

- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I.
	Các khái niệm cơ bản
	6
	3
	2
	1

	
	- Định nghĩa, phân loại, các tham số 
	
	1
	
	

	
	- Trạng thái ngắt dẫn của Transistor
	
	1
	1
	

	
	- Trạng thái hoạt động của OP-AMP
	
	1
	1
	

	II.
	Mạch lọc RC
	8
	3
	4
	1

	
	- Mạch lọc thấp qua, cao qua
	
	1
	1
	

	
	- Mạch tích phân, vi phân dùng OP-AMP 
	
	2
	3
	

	III.
	Mạch dao động đa hài
	10
	5
	4
	1

	
	- Mạch đa hài không ổn
	
	1
	1
	

	
	- Mạch đa hài đơn ổn
	
	1
	1
	

	
	- Mạch đa hài lưỡng ổn
	
	1
	1
	

	
	- Mạch Schmitt - trigger
	
	2
	1
	

	IV.
	Mạch xén và mạch kẹp
	6
	2
	3
	1

	
	- Mạch xén
	
	1
	2
	

	
	- Mạch kẹp
	
	1
	1
	

	
	Cộng
	30
	13
	13
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Các khái niệm cơ bản




Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về xung điện, dãy xung

- Giải thích được sự tác động của các linh kiện đến dạng xung

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung: 

1. Định nghĩa, phân loại, các tham số 

 


Thời gian 1 giờ

1.1.Định nghĩa
1.2.Phân loại
1.2.Các tham số đặc trưng của tín hiệu xung
2. Hai trạng thái ngắt và dẫn của Transistor
 


Thời gian 2 giờ                          

2.1. Trạng thái ngắt
2.2. Trạng thái dẫn bảo hòa
3. Hai trạng thái bảo hòa của OP-AMP

 

Thời gian 2 giờ                          

Bài 2: Mạch lọc RC




Mục tiêu: 

· Trình bày được cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của các mạch lọc RC
· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch tích phân, vi phân

· Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

Nội dung:

	1. Mạch lọc RC 
	Thời gian 2 giờ                          

	1.1. Mạch lọc thấp qua.
	

	1.2. Mạch lọc cao qua.
	

	2. Mạch tích phân, vi phân dùng OP-AMP. 
	Thời gian 5 giờ                          

	2.1. Mạch tích phân dùng OP-AMP

2.2. Mạch vi phân dùng OP-AMP
	


Bài 3: Mạch dao động đa hài




Mục tiêu: 

· Trình bày được cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của các mạch dao động đa hài

· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch dao động đa hài

· Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác

Nội dung:

	1. Mạch đa hài không ổn 
	Thời gian 2 giờ                          

	1.1. Mạch dao động đa hài dùng Transistor.
	

	1.2. Mạch dao động đa hài dùng IC 555.
	

	1.3. Mạch dao động đa hài dùng cổng logic.
	

	2. Mạch đa hài đơn ổn. 
	Thời gian 2 giờ                          

	2.1. Mạch đa hài đơn ổn dùng Transistor
	

	2.2. Mạch đa hài đơn ổn dùng IC 555
	

	2.3. Mạch đa hài dùng cổng logic
	

	3. Mạch đa hài lưỡng ổn
	Thời gian 2 giờ                          

	3.1. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng Transistor.
	

	3.2. Mạch đa hài lưỡng ổn dùng IC 555.
	

	3.3. Mạch lưỡng ổn dùng cổng logic.
	

	4. Mạch schmitt – trigger
	Thời gian 3 giờ                          

	4.1. Mạch Schmitt-trigger dùng Transistor.
	

	4.2. Mạch Schmitt-trigger dùng OP-AMP.
	

	4.3. Mạch Schmitt-trigger dùng cổng logic.

	


Bài 4: Mạch xén và mạch kẹp


Mục tiêu: 

· Trình bày cấu tạo, đặc điệm, ứng dụng, nguyên lý hoạt động các mạch xén và mạch kẹp.

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

Nội dung:
	1. Mạch xén.
	Thời gian 3 giờ

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Mạch hạn biên dùng Diode.
	

	1.3. Mạch hạn biên dùng Transistor
	

	2. Mạch kẹp.
2.1. Khái niệm
	Thời gian 2 giờ                          

	2.2. Mạch ghim áp dùng Diode.
	

	2.3. Mạch ghim áp dùng Transistor.
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

* Vật liệu:


- Các loại OP-AMP

- Điện trở, tụ, Diode, Transistor, led.


- Mạch tạo xung mẫu để học viên khảo sát và tập đo xác định các thông số. 

- Giáo trình, tài liệu học tập.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:


- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.


- Các sơ đồ mạch điện.


- Kit thực hành về kỹ thuật xung


- Đồng hồ VOM kim và số.


- Máy hiện sóng 2 tia.


- Dụng cụ để thiết kế mạch in và lắp ráp mạch.


- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Tác dụng các loại mạch điện đối với các dạng xung

- Các dạng mạch dao động đa hài và các tham số cơ bản, ứng dụng.

- Các mạch hạn chế biên độ và ghim áp: dạng mạch, các thông số cơ bản, ứng dụng.

- Vẽ sơ đồ các mạch điện được học

- Kiểm tra năng lực thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn đã đề ra.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của từng nhóm khí cụ điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các loại mạch tạo xung, mạch tạo dao động trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

· Cần chú ý biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong lớp khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức Hà Nội 2008

[2] PGS.TS Đặng Văn Chuyết, Giáo trình kỹ thuật xung-số , NXB Giáo dục.
[4] Đoàn Thị Thanh Thảo, Phạm Văn Ngọc, Giáo trình kỹ thuật xung-số, Thái Nguyên 2010.

[5] Ths. Đào Thị Thu Thủy, Bài giảng Kỹ thuật xung.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Tổ chức sản xuất

Mã số mô đun: MĐ 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã số của mô đun: MĐ 14
Thời gian của mô đun: 30 giờ;                 (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: Học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở .
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc các mô đun  đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học. 

- Bố trí được việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Tổ chức được kế hoạch sản xuất theo đúng qui định và tiến độ của cơ sở.

- Điều động được thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Hình thành và rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, giao tiếp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Bài mở đầu :Tổng quan về Tổ chức sản xuất

1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất

2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	II
	Đặc điểm cơ bản  Nhiệm vụ - Quyền hạn của doanh nghiệp công nghiệp nhà nước
	3
	3
	
	

	
	1.Khái niệm.
	
	
	
	

	
	2.Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước.
	
	
	
	

	
	3.Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước.
	
	
	
	

	III
	Các yếu tố của quá trình sản xuất​ - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.
	3
	2
	1
	

	
	1.Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng.
	
	
	
	

	
	2.Vốn của doanh nghiệp.
	
	
	
	

	
	3.Tập thể lao động trong doanh nghiệp.
	
	
	
	

	IV
	Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.
	3
	2
	1
	

	
	1.Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.
	
	
	
	

	
	2. Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.
	
	
	
	

	
	3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.
	
	
	
	

	V
	Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.
	3
	2
	1
	

	
	1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.
	
	
	
	

	
	2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp.
	
	
	
	

	VI
	Công tác tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp công nghiệp.
	8
	5
	2
	1

	
	1. Năng suất lao động.
	
	
	
	

	
	2. Định mức lao động.
	
	
	
	

	
	3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất.
	
	
	
	

	
	4.Tăng cường kỷ luật lao động.
	
	
	
	

	VII
	Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp công nghiệp
	4
	2
	2
	

	
	1.Một số khái niệm ban đầu.
	
	
	
	

	
	2. Quản chất lượng sản phẩm.
	
	
	
	

	VIII
	Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp
	4
	2
	1
	1

	
	1. Khái niệm, phân loại.
	
	
	
	

	
	2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.
	
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:   
       Bài mở đầu: Tổng quan về tổ chức sản xuất                       Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:

- Phân tích được ý nghĩa, nhiệm vụ công tác tổ chức sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

     1. Khái quát chung về tổ chức sản xuất

     2. Công tác tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp
Chương 1: Đặc điểm cơ bản - Nhiệm vụ - Quyền hạn của  doanh nghiệp công nghiệp nhà nước                                                                    

Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, nhiệm vụ, quyền hạn của doanh nghiệp.

- Phân loại được doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Khái niệm. 
	Thời gian 1 giờ

	1.1. Định nghĩa về doanh nghiệp nhà nước. 

	1.1.1. Doanh nghiệp nói chung.
	

	1.1.2. Doanh nghiệp nhà nước.
	

	1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước.

	1.3. Phân loại doanh nghiệp. 
	

	1.3.1. Phân loại theo cấp nhà nước.
	

	1.3.2. Phân loại theo thành phần kinh tế.
	

	2. Nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước.                                   Thời gian 1 giờ

	2.1. Nhiệm vụ đối với nhà nước.
	

	2.2. Nhiệm vụ đối với các đơn vị kinh tế.

	2.3. Nhiệm vụ đối với người tiêu dùng.
	

	2.4. Nhiệm vụ đối với nội bộ doanh nghiệp.

	3. Quyền hạn của doanh nghiệp nhà nước.                                    Thời gian 1 giờ                

	3.1. Quyền chủ động trong mọi hoạt động sản xuất- kinh doanh.  

	3.2. Quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính.

	3.3. Quyền tự chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động.

	3.4. Quyền tự chủ trong lĩnh vực quản lý.


Chương 2 : Các yếu tố của quá trình sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp                                                                                              
Mục tiêu:

- Giải thích được các yếu tố của quá trình sản xuất ​kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng. Thời gian 1 giờ

	2. Vốn của doanh nghiệp.                                                                   Thời gian  1 giờ

	2.1. Vốn cố định.

	2.2. Vốn lưu động.

	3. Tập thể lao động trong doanh nghiệp.                                        Thời gian  1 giờ

	3.1. Lực lượng lao động sản xuất công nghiệp.

	3.2. Lực lượng lao động ngoài sản xuất công nghiệp.


Chương 3: Hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp 

Mục tiêu:

- Phân tích rõ hệ thống tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Chế độ quản lý doanh nghiệp công nghiệp nhà nước.                   Thời gian 1 giờ

	1.1. Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp công nghiệp. 

	1.2. Thi hành chế độ thủ trưởng. 

	1.3. Thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong doanh nghiệp. 

	2.Cơ cấu tổ chức quản lý trong doanh nghiệp công nghiệp.             Thời gian 1 giờ

	3. Cơ cấu tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp.          Thời gian 1 giờ


Chương 4: Công tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp 

Mục tiêu: 

- Sắp xếp được việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Điều động thiết bị vật tư phục vụ cho sản xuất một cách đầy đủ và chính xác.

- Theo dõi điều chỉnh sản xuất kịp thời khi thay đổi công nghệ sản xuất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Các loại kế hoạch hóa trong doanh nghiệp công nghiệp.           Thời gian 1 giờ 

	1.1. Kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính.

	1.2. Kế hoạch tiến độ sản xuất (kế hoạch tác nghiệp).

	2. Nội dung của kế hoạch sản xuất - kỹ thuật -tài chính hàng năm của doanh nghiệp.                                                                                             Thời gian  2 giờ

	2.1.  Kế hoạch sản suất và tiêu thụ sản phẩm (kế hoạch  sản lượng).

	2.2.  Kế hoạch khoa học - kỹ thuật

	

	2.3.  Kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

	2.4.  Kế hoạch cung ứng vật tư.

	2.5.  Kế hoạch lao động tiền lương.

	2.6. Kế hoạch tài chính - tín dụng.



Chương 5: Công tác tổ chức và quản lý lao động
trong doanh nghiệp công nghiệp

Mục tiêu: 

- Sắp xếp việc làm theo kế hoạch sản xuất của cơ sở một cách hợp lý và khoa học.

- Biết bố trí việc làm phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động.

- Tổ chức tiến độ sản xuất theo đúng qui định và kế hoạch của cơ sở.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Năng suất lao động. 
	Thời gian 2 giờ

	1.1. Khái niệm.

	1.2. Công thức tính.

	1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động.

	1.4. Ý nghĩa của năng suất lao động và lợi ích của việc tăng năng suất lao động.

	1.5. Biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động doanh nghiệp.

	2. Định mức lao động. 
	Thời gian 2 giờ

	2.1. Khái niệm. 
	

	2.2. Công thức tính định mức lao động.
	

	2.3. Ý nghĩa của định mức lao động.
	

	2.4. Phương pháp xây dựng định mức lao động.
	

	3. Biện pháp sử dụng đầy đủ thời gian lao động trong ca sản xuất. 
	Thời gian 2 giờ

	4.Tăng cường kỷ luật lao động. 
	Thời gian 2 giờ

	4.1. Kỷ luật về thời gian.
	

	4.2. Kỷ luật công nghệ.
	

	4.3. Kỷ luật sản xuất.
	


Chương 6: Công tác quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp  công nghiệp 

Mục tiêu: 

- Giải thích, phân tích được các biện pháp quản chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp.

- Vận dụng phù hợp từng biện pháp vào các tình huống cụ thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Một số khái niệm ban đầu. 
	Thời gian 2 giờ

	1.1. Kỹ thuật.
	

	1.2. Công nghiệp.
	

	1.3. Tiến bộ khoa học - kỹ thuật
	

	1.4. Quản lý kỹ thuật.
	

	1.5. Quy trình kỹ thuật.
	

	2. Quản chất lượng sản phẩm. 
	Thời gian 2 giờ

	2.1. Khái niệm.
	

	2.2. Lợi ích của việc nâng cao chất lượng sản phẩm. 
	

	2.3. Biện pháp.
	

	2.4. Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS).
	

	2.5. Phương pháp KCS.
	


Chương 7: Giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành 
sản phẩm doanh nghiệp

Mục tiêu: 

- Áp dụng được các biện pháp hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

1. Khái niệm và phân loại.         





Thời gian 2 giờ                                                 

1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.

1.2. Cấu tạo giá thành sản phẩm.

2. Những biện pháp chủ yếu phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.      Thời gian 1 giờ                                                 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu

+ Projector chiếu qua máy vi tính

+ Máy vi tính.

- Nguồn lực khác: 

+ Cho sinh viên đi thực tập tại các cơ sở sản xuất để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất.

+ Phim đèn chiếu và tranh treo tường về phương pháp sắp xếp việc làm, bố trí nhân lực, tổ chức sản xuất...

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Có thể kết hợp bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan và bài kiểm tra tự luận.  Các nội dung trọng tâm phải đánh giá là: Phương pháp sắp xếp, bố trí nhân lực, tổ chức tiến độ sản xuất, theo dõi, giám sát tiến độ...
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng chương để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, thực tế tại các cơ quan, xí nghiệp hoặc đưa ra các tình huống giả định để sinh viên có điều kiện củng cố bài học.

- Cần lưu ý kỹ về các phương pháp phân công lao động, kiểm tra sản phẩm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Đặc điểm, nhiệm vụ, vai trò của doanh nghiệp.

- Công tác tổ chức quá trình sản xuất và quản lý trong doanh nghiệp 

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]-  Tổ chức sản xuất- Doanh nghiệp, WWW.edu.vn

[2]- Bài giảng hệ thống hoạch định sản xuất, WWW.edu.vn

[3]- Tổ chức và quản lý sản xuất, Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý 2004.
[4]- Nguyễn Thượng Chính, Tổ chức sản xuất, NXB Giáo dục 2005.
[5]- Quản trị sản xuất, www.edu.vn 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUNBẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Kỹ thuật cảm biến

Mã số mô đun: MĐ 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)


CHƯƠNG TRÌNH MÔĐUN: KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mã số mô đun: MĐ `15
Thời gian mô đun: 60 giờ

 (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15giờ)

I.  VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các môn học, mô đun chuyên môn nghề: Đo lường điện và Trang bị điện 2.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học nghề bắt buộc
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến.

- Phân tích được nguyên lý của mạch điện cảm biến.

- Biết đấu nối các loại cảm biến trong mạch điện cụ thể

- Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm

- Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu: Cảm biến và ứng dụng

1.Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến.
2.Phạm vi ứng dụng
	2
	2
	
	

	II
	Cảm biến nhiệt độ.

1. Đại cương

2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel

3. Cảm biến nhiệt độ với vật liệu silic

4. IC cảm biến nhiệt độ.

5. Nhiệt điện trở NTC.

6. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến nhiệt độ.
	16
	14
	2
	

	III
	Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách.

1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor

2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác.           

3. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến tiệm cận
	10
	7
	2
	1

	IV
	Cảm biến đo lưu lượng.

1. Đại cương.   

2. Phương pháp đo lưu lượng dựa trên nguyên tắc sự 
chênh lệch áp suất.

3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy

4. Các bài thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng.                                                                                                    
	14
	10
	3
	1

	V
	Cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay.

1. Một số phương pháp đo vận tốc vòng quay cơ bản.                 

2. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ.                               

3. Các bài thực hành ứng dụng.                                                     
	18
	12
	5
	1

	
	Cộng
	60
	45
	12
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

                              Bài mở đầu:     Cảm biến và ứng dụng           

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phạm vi ứng dụng của cảm biển.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

1. Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến.



Thời gian 1 giờ
2. Phạm vi ứng dụng






Thời gian 1 giờ
Chương 1: Cảm biến nhiệt độ                                     

Mục tiêu:

- Phân biệt được các loại cảm biến nhiệt độ.

- Lắp ráp, điều chỉnh được đặc tính bù của NTC, PTC.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

	1. Đại cương. 
	Thời gian 2 giờ

	1.1. Thang đo nhiệt độ.
	

	1.2. Nhiệt độ được đo và nhiệt độ cần đo.
	

	2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel. 
	Thời gian 2 giờ

	2.1. Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ.
	

	2.2. Nhiệt điện trở Platin.
	

	3. Cảm biến nhiệt độ với vật liệu silic
	Thời gian 3 giờ

	3.1. Nguyên tắc.
	

	3.2. Đặc trưng kỹ thuật cơ bản của dòng cảm biến KTY (hãng Philips sản xuất).

	3.3. Mạch điện tiêu biểu với KTY81 hoặc KTY82.
	

	4. IC cảm biến nhiệt độ. 
	Thời gian 3 giờ

	4.1. Cảm biến nhiệt LM 35/ 34 của National Semiconductor.
	

	4.3. Mạch ứng dụng.
	

	5. Nhiệt điện trở NTC. 
	Thời gian 3 giờ

	5.1. Cấu tạo.
	

	5.2. Đặc tính cảm biến nhiệt NTC.
	

	5.3. Ứng dụng.
	

	6. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến nhiệt độ. 
	Thời gian 3 giờ

	6.1. Thực hành với cảm biến nhiệt độ Platin Pt 100, Pt1000 và ADT70.

	6.2. Thực hành với cảm biến LM 35.
	


Chương 2: Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách                                                                                               
Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo các linh kiện cảm biến khoảng cách.

- Lắp ráp được một số mạch ứng dụng dùng các loại cảm biến khoảng cách.     
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tích cực, chủ động, sáng tạo.

Nội dung:

1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor).             


Thời gian 3 giờ                         

1.1. Đại cương.

1.2. Cảm biến tiệm cận điện cảm (Inductive Proximity Sensor).

1.3. Cảm biến tiệm cận điện dung (Capacitive Proximity Sensor).

1.4. Cảm biến tiệm cận siêu âm (Ultrasonic proximity sensor).

1.5. Cấu hình ngõ ra của cảm biến tiệm cận.

1.6. Cách kết nối các cảm biến tiệm cận với nhau.

2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác.         
Thời gian 3 giờ                         
2.1. Xác định vị trí và khoảng cách bằng biến trở.

2.2. Xác định vị trí và khoảng cách bằng tự cảm.

2.3. Xác định vị trí và khoảng cách bằng cảm biến điện dung.

3. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến tiệm cận.         
Thời gian 4 giờ                         
3.1. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm.

3.2. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện dung.

Chương 3: Cảm biến đo lưu lượng                               

Mục tiêu:

- Trình bày được một số phương pháp cơ bản để xác định lưu lượng thường dùng trong lĩnh vực điện tử và đời sống.

- Úng dụng được kỹ thuật cảm biến để đo lưu lượng.


 
         
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp

Nội dung:

1. Đại cương.                     





Thời gian 2 giờ                                                              

1.1. Khái niệm chung về đo lưu lượng.

1.2. Đặc trưng của lưu chất.

1.3. Hiệu chuẩn khối lượng riêng.

2. Phương pháp đo lưu lượng dựa trên nguyên tắc sự chênh lệch áp suất.     Thời gian  5 giờ                                                                                                     
2.1. Định nghĩa áp suất.

2.2. Bộ phận tạo nên sự chênh lệch áp suất.

2.3. Bộ phận đo sự chênh lệch áp suất.

2.4. Mạch ứng dụng.

3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy.      

 Thời gian 3 giờ           

3.1. Nguyên tắc hoạt động.

3.2. Một số ứng dụng của cảm biến đo lưu lượng 
3.3. với nguyên tắc tần số dòng xoáy.
4. Các bài thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng.           
Thời gian 4 giờ                 

  Chương 4: Cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay    

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo.

- Lắp ráp được một số mạch đo ứng dụng dùng các loại cảm biến trên.
      
- Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Một số phương pháp đo vận tốc vòng quay cơ bản.    

Thời gian 4 giờ             

1.1. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp Analog.

1.2. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp quang điện tử.

1.3. Đo vận tốc vòng quay với nguyên tắc điện trở từ.

1.3.1. Các đơn vị từ trường và định nghĩa.

1.3.2. Cảm biến điện trở từ.

2. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ.                               Thời gian 5 giờ
2.1. Nguyên tắc.

2.2. Các loại cảm biến KM110BH/2 của hãng Philips Semiconductor.

2.3. Các loại cảm biến KMA10 và KMA20.

3. Các bài thực hành ứng dụng.                          


Thời gian 9 giờ                          

3.1. Thực hành cảm biến đo góc.

3.2. Thực hành với cảm biến đo vòng quay.

3.2.1. Cảm biến đo vòng quay KMI16/1.

3.2.2. Thực hành với cảm biến đo góc KM110BH/2430, KM110BH/2470.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 

- Vật liệu: 

+ Một số loại cảm biến mẫu: Cảm biến nhiệt, quang, từ, điện tử...

+ Giấy vẽ các loại.

+ Các vật liệu phụ trợ khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm cảm biến trong điện công nghiệp.

+ Tranh ảnh, bản vẽ cần thiết.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

 - Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến.

+ Vẽ sơ đồ mạch, phân tích nguyên lý các mạch ứng dụng cảm biến nhiệt độ, cảm biến khoảng cách, cảm biến quang...

+ Tính toán các thông số cơ bản trong mạch.

+ Chọn loại cảm biến phù hợp yêu cầu cho trước.

- Thực hành:

+ Dùng các loại máy đo/thiết bị đo để phát hiện sai lỗi của cảm biến/mạch đo, hiệu chỉnh thông số thiết bị có tại xưởng.

+ Lắp ráp và cân chỉnh mạch ứng dụng (tổng hợp) các loại cảm biến.

 VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để ) họa các bài tập ứng dụng các loại cảm biến.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng cảm biến nhiệt độ, đo vòng quay, xác định khoảng cách.

- Cách nối dây lắp mạch sử dụng cảm biến trên.

- Dò tìm và sửa chữa hư hỏng mạch sử dụng cảm biến.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.
[2] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục 2005.
[3] Lê Văn Doanh- Phạm Thượng Hàn, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006.
[4] Lê Văn Doanh, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật 2001.
[5] Nguyễn Thị Lan Hương, Kỹ thuật cảm biến, NXB Khoa học và kỹ thuật 2008.
[6] Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Cảm biến, NXB Khoa học và kỹ thuật 2000.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Truyền động điện

Mã số mô đun: MĐ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ 16
Thời gian học: 60 giờ;
   
     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các môn học, mô đun chuyên môn nghề: Đo lường điện và Trang bị điện 2., Máy điện  2 và Truyền động điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được các nguyên tắc và các phương pháp cơ bản điều khiển tốc độ một hệ truyền động điện.

- Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ truyền động điển hình như hệ F-Đ, hệ T-Đ và hệ X-Đ.

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý và sơ đồ truyền động của một số hệ truyền động sử dụng trong thực tế như Thang máy, Cần cẩu, Máy nghiền, Máy cán thép

- Tính toán và chọn được động cơ điện cho các hệ truyền động.
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong modul
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F-Đ)
	10
	5
	4
	1

	2
	Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor – Động cơ (T-Đ)
	6
	3
	2
	1

	3
	Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (X-Đ)
	4
	2
	1
	1

	4
	Điều khiển hệ truyền động điện Thang máy 
	10
	5
	4
	1

	5
	Điều khiển hệ truyền động điện Cần cẩu
	10
	5
	4
	1

	6
	Điều khiển hệ truyền động điện Máy nghiền
	10
	5
	4
	1

	7
	Điều khiển hệ truyền động điện Máy cán thép
	10
	5
	4
	1

	
	Cộng:
	60
	30
	23
	7


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F-Đ)











Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:








 

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Máy phát–Động cơ (F-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động F-Đ.

- Nhận dạng và phân tích được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động F-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động F-Đ.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 

	1. Sơ đồ nguyên lý của hệ truyền động F-Đ. 

	2. Đặc tính cơ của hệ truyền động F-Đ.

	3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động F-Đ

4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động F-Đ

5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động F-Đ

6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động F-Đ


Bài 2: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor – Động cơ (T-Đ)









Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:








 

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Chỉnh lưu Thyristor–Động cơ (T-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động T-Đ.

- Nhận dạng và phân tích được sơ đồ khối của hệ truyền động T-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động T-Đ.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 

	1. Sơ đồ khối nguyên lý của hệ truyền động T-Đ. 

	2. Đặc tính cơ của hệ truyền động T-Đ.

	3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động T-Đ

4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động T-Đ

5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động T-Đ

6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động T-Đ


Bài 3: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (F-Đ)
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:








 

- Trình bày được cấu trúc, đặc điểm và ứng dụng thực tế của hệ truyền động Máy phát–Động cơ (F-Đ).

- Phân biệt và so sánh được các trạng thái làm việc của hệ truyền động X-Đ.

- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động X-Đ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động X-Đ.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 

	1. Sơ đồ khối nguyên lý của hệ truyền động X-Đ. 

	2. Đặc tính cơ của hệ truyền động X-Đ.

	3. Các trạng thái làm việc của hệ truyền động X-Đ

4. Điều khiển tốc độ trong hệ truyền động X-Đ

5. Đặc điểm, tính chất của hệ truyền động X-Đ

6. Ứng dụng thực tế của hệ truyền động X-Đ


Bài 4: Điều khiển hệ truyền động điện Thang máy

Thời gian 10 giờ 
Mục tiêu:








 

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý cấu trúc, và sơ đồ truyền động của Thang máy

- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Thang máy.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động Thang máy.
- Điều khiển tốc độ và hành trình của hệ truyền động Thang máy

- Tính toán và chọn được công suất động cơ cho Thang máy
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 
         
1. Sơ đồ nguyên lý của Thang máy

2. Các thông số của Thang máy

3. Giới thiệu hệ truyền động của Thang máy

4. Sơ đồ nguyên lý của Thang máy

5. Sơ đồ truyền động của Thang máy

6. Chọn công suất động cơ không đồng bộ ba pha cho Thang máy

7. Bài tập ứng dụng

Bài 5: Điều khiển hệ truyền động điện Cần cẩu


Thời gian 10 giờ 
Mục tiêu:








 

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Cần cẩu.
- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Cần cẩu.
- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động Cần cẩu.
- Điều khiển tốc độ và hành trình của hệ truyền động Cần cẩu.
- Tính toán và chọn được công suất động cơ cho Cần cẩu.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 
         
1. Nguyên lý hoạt động của Cần cẩu.
2. Các thông số của Cần cẩu.
3. Giới thiệu hệ truyền động của Cần cẩu.
5. Sơ đồ truyền động của Cần cẩu.
6. Chọn công suất động cơ chính cho Cần cẩu.
7. Bài tập chọn động cơ điện cho Cần cẩu

Bài 6: Điều khiển hệ truyền động điện Máy nghiền

Thời gian 10 giờ 
Mục tiêu:








 

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Máy nghiền.
- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Máy nghiền.
- Điều khiển tốc độ động cơ chính của Máy nghiền.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 
         
1. Giới thiệu hệ truyền động của Máy nghiền
2. Động cơ truyền động chính của Máy nghiền

3. Mạch cấp nguồn cho động cơ Máy nghiền

4. Mạch khởi động Máy nghiền

5. Mạch điều khiển kích từ động cơ Máy nghiền

Bài 4: Điều khiển hệ truyền động điện Máy cán thép

Thời gian 10 giờ 
Mục tiêu:








 

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ truyền động của Máy cán thép.
- Trình bày được các trạng thái làm việc của hệ truyền động Máy cán thép.
- Phân tích được các sơ đồ điều khiển của hệ truyền động Máy cán thép.
- Điều khiển tốc độ hệ truyền động Máy cán thép.
- Rèn luyện tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung: 


 
         
1. Sơ đồ nguyên lý của Máy cán thép.
2. Các thông số của Máy cán thép.
3. Giới thiệu hệ truyền động của Máy cán thép.
4. Sơ đồ mạch điện động lực của động cơ Máy cán thép.
5. Sơ đồ điều khiển động cơ Máy cán thép.
6. Sơ đồ điều khiển kích từ động cơ Máy cán thép.
7. Sơ đồ dòng điện phần ứng động cơ Máy cán thép.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Các đặc tính của động cơ, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của các hệ truyền động F-Đ, T-Đ, X-Đ...

- Thực hành:

+ Vẽ được đặc tính cơ của của các hệ truyền động bằng thí nghiệm.

+ Tính chọn công suất động cơ các hệ truyền động phù hợp với phụ tải.

+ Nhận dạng các thiết bị điều khiển truyền động

+ Khắc phục, xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình truyền động

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình modul này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để ) họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc của các các hệ truyền động.

- Các phương pháp điều chỉnh, thay đổi tốc độ hệ truyền động điện cơ bản điển hình.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ hệ truyền động điện đang sử dụng trên thực tế.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004

[5]- Khoa Điện công nghiệp, Giáo trình Truyền động điện,Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 17
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số mô đun: MĐ 17
Thời gian mô đun: 45giờ;

     (Lý thuyết: 17giờ;  Thực hành: 28giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun chuyên môn nghề Truyền động điện.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Mô tả được đặc trưng và những ứng dụng chủ yếu của các linh kiện Diode, Mosfet, DIAC, TRIAC, IGBT, SCR, GTO.

- Giải thích được dạng sóng vào, ra ở bộ biến đổi AC-AC.

- Giải thích được nguyên lý làm việc và tính toán những bộ biến đổi DC-DC.

- Vận dụng được các kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của  mạch tạo xung và biến đổi dạng xung.

- Vận dụng được các loại mạch điện tử công suất trong thiết bị điện công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu 

Các khái niệm cơ bản


	1
	1
	
	

	2
	 Các linh kiện bán dẫn
	5
	2
	3
	

	3
	Bộ chỉnh lưu
	10
	4
	5
	1

	4
	Bộ biến đổi điện áp xoay chiều
	8
	4
	4
	

	5
	Bộ biến đổi điện áp một chiều
	6
	2
	3
	1

	6
	Bộ nghịch lưu và bộ biến tần
	15
	4
	10
	1

	
	Cộng:
	45
	17
	25
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu

   Các khái niệm cơ bản 




Thời gian : 1 giờ
Mục tiêu:










- Trình bày được các khái niệm cơ bản trong điện tử công suất

- Tính toán được các đại lượng trong điện tử công suất.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung: 


1. Trị trung bình của một đại lượng

2. Công suất trung bình

3. Trị hiệu dụng của một đại lượng

4. Hệ số công suất

Bài 1: Các linh kiện bán dẫn 
             Thời gian : 5 giờ
Mục tiêu:









- Nhận dạng được các linh kiện điện tử công suất dùng trong các thiết bị điện điện tử.

- Trình bày được cấu tạo các loại linh kiện điện tử công suất

- Giải thích được nguyên lý làm việc các loại linh kiện. 

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 


1.1 Phân lọai

1.2 Diode

1.3 Transistor BJT

1.4 Transistor MOSFET

1.5 Transistor IGBT

1.6 Thyristor SCR

1.7 Triac

1.8 Gate Turn off Thyristor GTO 
     

Bài 2 : Bộ chỉnh lưu

Mục tiêu:







Thời gian : 10 giờ
- Xác định được nhiệm vụ và chức năng của từng khối của bộ chỉnh lưu không điều khiển và có điều khiển.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch chỉnh lưu AC - DC 1 pha và 3 pha theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Trình bày được mục tiêu tính toán các thông số kỹ thuật của mạch chỉnh lưu.

- Thiết kế được biến áp cung cấp mạch chỉnh lưu.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 

2.1 Bộ chỉnh lưu một pha

2.2 Bộ chỉnh lưu ba  pha 

2.3 Các chế độ làm việc của bộ chỉnh lưu 


 

Bài 3 : Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

Mục tiêu:







Thời gian :8 giờ
- Trình bày được nhiệm vụ và chức năng các phần tử trong bộ biến đổi 

- Giải thích được nguyên lý làm việc của sơ đồ

- Sử dụng đúng chức năng các loại mạch biến đổi đáp ứng từng thiết bị điện điện tử thực tế.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 

3.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha

3.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha 










Bài 4: Bộ biến đổi điện áp một chiều

Mục tiêu:







Thời gian : 6 giờ
- Trình bày được nhiệm vụ và chức năng từng khối của bộ biến đổi

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện

- Lắp ráp  được bộ biến đổi DC - DC không cách ly. 

- Lắp ráp được bộ ổn áp tuyến tính.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung: 


4.1 Bộ giảm áp

4.2 Bộ tăng áp

4.3 Các phương pháp điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều


Bài 5: Bộ nghịch lưu và bộ biến tần

Mục tiêu :








Thờigian:15 giờ 

- Trình bày được nguyên lý biến nguồn AC tần số cố định thành nguồn AC tần số thấp hơn.

- Xác định được nhiệm vụ và chức năng của từng khối của bộ biến tần.

- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong bộ biến tần một pha và ba pha.

- Chọn lựa sử dụng đúng chức năng các bộ biến tần đáp ứng được từng thiết bị thực tế.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nội dung

5.1 Bộ nghịch lưu áp một pha

5.2 Phân tích bộ nghịch lưu áp ba pha

5.3 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu áp

5.4 Bộ nghịch lưu dòng điện

5.5 Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu dòng

5.6 Bộ biến tần gián tiếp

5.7 Bộ biến tần trực tiếp
 
    
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: 

+ Một số linh kiện điện tử công suất mẫu: Diode, BJT, SCR, triac, Diac, IGBT, GTO, điện trở, tụ điện.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình mạch ứng dụng điện tử công suất.

+ Bản vẽ, hình ảnh cần thiết.

- Nguồn lực khác:

+ PC và phần mềm chuyên dùng

+ Projector; Overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Cách tính toán thiết kế các bộ chỉnh lưu, nghịch lưu đơn giản.

+ Nhận dạng, khảo sát tính hiệu ở bộ biến đổi DC-DC; bộ PWM.

+ Lựa chọn thông số kỹ thuật của biến tần theo yêu cầu cho trước.

- Thực hành:

+ Kỹ năng lắp ráp, cân chỉnh các mạch nghịch lưu, biến đổi  DC - DC...

+ Cài đặt, điều chỉnh thông số của biến tần.

+ Phân tích các sự cố hỏng hóc, xử lý thay thế linh kiện mới hoặc linh kiện tương đương.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề chuyển tiếp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động dùng điện tử công suất, các loại thiết bị điều khiển.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các dạng mạch, đặc tính làm việc... của bộ nghịch lưu, biến tần...

- Phương pháp tính toán các bộ chỉnh lưu, ổn áp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất, lý thuyết, thiết kế, ứng dụng, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008.

[2]- Võ ) Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng ), Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2004

[3]- Võ ) Chính, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2008

[4] - Phạm Quốc Hải, Phân tích và giải mạch điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2002 

 [5] – Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thế công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất tập 1,2, Nxb Khoa học kỹ thuật 2007
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
  
Tên mô đun: PLC nâng cao

Mã số mô đun: MĐ 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PLC NÂNG CAO

Mã số mô đun: MĐ 18
Thời gian mô đun: 120 giờ;

(Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 90giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và mô đun chuyên môn  Trang bị điện 2, Kỹ thuật cảm biến, truyền động điện .

- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Sử dụng được các loại PLC của hãng OMRON và SIEMENS.

- Có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng các loại PLC của các hãng khác.

- Vận hành được một hệ thống điều khiển dùng PLC có sẵn.

- Lắp đặt được các hệ thống điều khiển cỡ nhỏ dùng PLC đơn và Màn hình cảm biến.

- Viết được  các chương trình ứng dụng  cỡ nhỏ cho PLC đơn và Màn hình cảm biến theo yêu cầu thực tế.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu

Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp
	2
	2
	
	

	2
	Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
	6
	2
	4
	

	3
	Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều.
	8
	2
	5
	1

	4
	Điều khiển đèn giao thông.
	12
	4
	7
	1

	5
	Đếm sản phẩm.
	12
	4
	7
	1

	6
	Điều khiển máy trộn.
	8
	2
	6
	

	7
	Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF.
	8
	2
	6
	

	8
	Điều khiển nhiệt độ.
	12
	4
	7
	1

	9
	Điều khiển động cơ SERVOMOTOR.
	8
	2
	6
	

	10
	Điều khiển thang máy.
	16
	4
	11
	1

	11
	Màn hình cảm biến.
	14
	2
	11
	1

	12
	Kết nối PLC với màn hình cảm biến
	14
	2
	11
	1

	
	Cộng:
	120
	30
	83
	7


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Bài mở đầu
             Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp                     Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:










- Phân biệt được các bài toán điều khiển động cơ và các bài toán điều khiển quá trình.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tập trung trong công việc.

Nội dung: 


1. Các bài toán điều khiển động cơ
2. Các bài toán điều khiển quá trình

Bài 1: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự

Mục tiêu:








Thời gian: 6 giờ 

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhóm động cơ.

- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.   

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.


Bài 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều 

có hãm trước lúc đảo chiều

Mục tiêu:








Thời gian: 7 giờ

- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển ĐC kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển động cơ kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng  trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300.
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp

chương trình và vận hành thử.
	


Bài 3: Điều khiển đèn giao thông 


Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200,  PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.  

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chươngtrình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 4: Đếm sản phẩm 





Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300  để ứng dụng vào việc đếm sản phẩm.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đếm các sản phẩm tốt và phế thải trong một dây chuyền sản xuất.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp

chương trình và vận hành thử.
	


Bài 5: Điều khiển máy trộn 





Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
  
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 6: Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:








 

- Ghép nối các Modul Analog với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đọc và xử lý các tín hiệu Analog.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
      
1. PLC CPM2A.                                                                               

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                            

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                             

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 7: Điều khiển nhiệt độ 




Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu :










- Ghép nối các loại Modul mở rộng với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhiệt độ nhiều kênh.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 
      
   
1. PLC CPM2A.                                                                              

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.


3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 8: Điều khiển động cơ SERVOMOTOR 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:










- Kết nối các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 có ngỏ ra Transistor với hệ thống động cơ Servo-motor.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển tốc độ và vị trí.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 

1. PLC CPM2A.                                                                               

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                             

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụngtrong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                              

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 9: Điều khiển thang máy 




Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:










- Lắp đặt, kết nối các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển mô hình thang máy.

- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển thang máy.

- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 


1. PLC CPM2A.                                                                             

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                             

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 10: Màn hình cảm biến 




Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:










- Sử dụng màn hình cảm biến.

- Kết nối màn hình cảm biền với PC và nạp chương trình cho màn hình cảm biến.

- Thiết kế giao diện cho màn hình cảm biến phù hợp với yêu cầu điều khiển.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 


1. PLC CPM2A.                                                                             

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A.

1.3. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                 

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 11: Kết nối PLC với màn hình cảm biến 

Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu:










- Kết nối PLC với màn hình cảm biến.

- Lập trình trao đối dữ liệu giữa PLC và màn hình cảm biến.

- Sửa đổi giao diện và chương trình cho phù hợp với yêu cầu ứng dụng.  

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.

Nội dung: 


 

 
1. PLC CPM2A.                                                                            

1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                                 

2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                               

3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu: 

+ Máng đi dây.

+ Bàn, giá thực tập.

+ Dây nối.

+ Cáp điều khiển nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

- Dụng cụ trang thiết bị:

+ Cảm biến các loại.

+ Nút nhấn, công tắc.

+ Khởi động từ.

+ Công tắc hành trình.

+ Động cơ điện 3 pha.

+ Động cơ SERVOMOTOR  và bộ điều khiển Servo Driver.

+ Hệ thống băng tải.

+ PLC hãng Siemens PLC S7-200, PLC S7-300 và các khối mở rộng.

+ PLC của hãng OMRON PLC CPM2A + các khối mở rộng.

+ Compurter.

+ Mô hình Băng tải. 

+ Mô hình thang máy.

+ Mô hình lò nhiệt.

+ Mô hình bình trộn.

+ Màn hình cảm biến (VT-10T).

+ Các thiết bị, mô hình thực tập khác.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Giải thuật phù hợp, phân tích được luận lý chương trình.

- Sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

- Sửa chữa hư hỏng phần điện và phần cơ.

- Đề xuất phương án cải tiến mạch khả thi.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp với thực hành, mô phỏng. 

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho Học viên.

- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để ) họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động dùng PLC, các loại thiết bị điều khiển, các mô đun mở rộng...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu trúc chương trinh, tập lệnh của các hok PLC.

- Phương pháp lập trình, nạp trình các họ PLC.

- Các chương trình ứng dụng điều khiển điện công nghiệp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006

[2]- Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005

[3]- Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
 
Tên mô đun: Kỹ thuật lắp đặt điện

Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

Mã số của mô đun: MĐ 19
Thời gian mô đun: 150 giờ;

(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 120 giờ)

I.   VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học Mạch điện, Đo lường điện, Thiết bị điện gia dụng và Cung cấp điện

- Tính chất: Là mô đun thuộc chương trình môn học, mô đun bắt buộc.
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản.

· Lắp đặt được các công trình điện công nghiệp.

· Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
	10
	6
	4
	

	2
	Thực hành lắp đặt đường dây trên không.
	30
	6
	22
	2

	3
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.
	40
	6
	32
	2

	4
	Lắp đặt mạng điện công nghiệp.
	50
	8
	39
	3

	5
	Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.
	20
	4
	15
	1

	
	Cộng:
	150
	30
	112
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện       Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu :
- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt điện.

- Phân tích được các loại sơ đồ lắp đặt một hệ thống điện theo nội dung bài đã học.

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiệm túc trong công việc.

Nội dung: 


 
          
1. Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện. 


           

2. Một số kí hiệu thường dùng.





   

3. Các công thức cần dùng trong tính toán. 



   

4. Các loại sơ đồ cho việc tiến hành lắp đặt một hệ thống điện.
  

Bài 2: Thực hành lắp đặt đường dây trên không
        
      Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt đường dây trên không theo nội dung bài đã học.

- Liệt kê được các vật liệu, vật tư, phụ kiện chủ yếu cho đường dây trên không theo sơ đồ thiết kế.

- Sử dụng được máy móc, dụng cụ, đồ nghề cho lắp đặt đường dây trên không đúng qui định kỹ thuật.

- Lắp đặt đường dây trên không theo qui định về an toàn lao động và an toàn điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 


 
          
1. Các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật. 






2. Các phụ kiện đường dây. 




            

3. Các thiết bị dùng trong lắp đặt đường dây trên không.  
 
 

4. Phương pháp lắp đặt đường dây trên không.  


 

5. Kỹ thuật an toàn khi lắp đặt đường dây. 



  

6. Đưa đường dây vào vận hành. 






7. Kiểm tra.








  
Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng 

Thời gian: 40 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 


 
          
1. Các phương thức đi dây





   
2. Các kích thước trong lắp đặt điện và lựa chọn dây dẫn.             

3. Một số loại mạch cơ bản. 





  
4. Các bài tập. 






           

5. Kiểm tra.








  
Bài 4: Lắp đặt mạng điện công nghiệp

Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm về mạng điện xí nghiệp theo nội dung bài đã học.

- Thực hiện được lắp đặt mạng điện xí nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt máy phát/ động cơ điện theo yêu cầu.

- Lắp đặt tủ điều khiển/ tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 


 
          
1. Khái niệm chung về mạng điện công nghiệp.




2. Các phương pháp lắp đặt cáp. 






3. Lắp đặt máy phát điện
 






4. Lắp đặt tủ điều khiển và phân phối. 
 




5. Kiểm tra.









Bài 5: Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét      

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, công dụng của  nối đất và chống sét trong hệ thống điện công nghiệp.

- Tính toán các hệ thống nối đất và chống sét theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện được lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét cho một phân xưởng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và an toàn.

Nội dung: 


 
          
1. Khái niệm về nối đất và chống sét 




   

trong hệ thống công nghiệp. 

2. Lắp đặt hệ thống nối đất. 




          

3. Lắp đặt hệ thống chống sét.  






4. Kiểm tra.








  
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 

· Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

· Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

· Bộ dụng cụ điện cầm tay.

· Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

· Dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Nguồn lực khác: 

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

· Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

· Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất.

· Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để ) họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức đi dây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.

· Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.

· Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.

· Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí ).

[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

[3] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .

[4] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course (workbook).
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
  
Tên mô đun: Thiết bị điện gia dụng

Mã số mô đun: MĐ 20
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT BỊ  ĐIỆN GIA DỤNG
Mã số mô đun: MĐ 20
Thời gian mô đun: 120 giờ;                 ( Lý thuyết: 45 giờ;   Thực hành: 75 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học: Mạch điện.

- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện gia dụng.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng.

- Tháo lắp được các thiết bị điện gia dụng.

- Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học, an toàn, tiết kiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về thiết bị điện gia dụng
	2
	2
	
	

	2
	Thiết bị cấp nhiệt
	15
	4
	10
	1

	3
	Máy biến áp gia dụng
	10
	4
	5
	1

	4
	Động cơ điện gia dụng
	15
	4
	10
	1

	5
	Thiết bị điện lạnh
	16
	5
	10
	1

	6
	Thiết bị điều hòa nhiệt độ
	15
	4
	10
	1

	7
	Các loại đèn gia dụng và trang trí
	22
	4
	16
	2

	8
	Thực hành lắp đặt điện gia dụng
	25
	3
	20
	2

	
	Cộng:
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát chung về thiết bị điện gia dụng
 
Thời gian: 2 giờ 
1. Cơ sở thực tiễn

2. Yêu cầu kỹ thuật

3. Lựa chọn và sử dụng thiết bị điện gia dụng.

Bài 1: Thiết bị cấp nhiệt




Thời gian:15 giờ 
Mục tiêu: 

- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nhóm thiết bị cấp nhiệt sử dụng trong gia đình theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Sử dụng thành thạo nhóm thiết bị cấp nhiệt gia dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định được các nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và tiết kiệm.

Nội dung: 


 


	1.Khái niệm và phân loại
	

	2. Bếp điện, bàn ủi điện. 
	

	3. Nồi cơm điện. 
	

	4. Một số thiết bị cấp nhiệt khác. 
	

	4.1. Ấm điện.
	

	4.2. Máy sấy tóc.
	

	4.3. Lò nướng bánh.
	

	4.4. Máy đun nước nóng.
	


Bài 2: Máy biến áp gia dụng


Thời gian: 10 giờ 
Mục tiêu: 

- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp gia dụng.

- Sử dụng thành thạo máy biến áp gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của máy biến áp gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 


 


	1.Khái niệm và phân loại. 
	

	2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc. 
	

	3. Sử dụng và sửa chữa máy biến áp. 
	

	4. Các loại máy biến áp thông dụng
	

	4.1. Máy biến áp nguồn.
	

	4.2. Survolteur.   
	

	4.3. Ổn áp.
	


Bài 3: Động cơ điện gia dụng


Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của nhóm động cơ điện gia dụng.

- Sử dụng thành thạo nhóm động cơ điện gia dụng trong gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại động cơ điện gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 


 

	1. Khái niệm và phân loại. 
	

	2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha. 

	3. Sử dụng và sửa chữa động cơ điện một pha. 
	

	4. Một số ứng dụng điển hình của động cơ điện. 
	

	4.1. Quạt điện.
	

	4.2. Máy giặt.
	

	4.3. Máy bơm nước.
	

	4.4. Máy hút bụi.
	


Bài 4: Thiết bị điện lạnh



Thời gian: 16 giờ 
Mục tiêu: 

- Giải thích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị lạnh đơn giản dùng trong sinh hoạt.

- Sử dụng thành thạo thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại thiết bị lạnh gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 


 



	1. Khái niệm và phân loại. 
	

	2. Nguyên lý làm việc của máy lạnh. 
	

	3. Tủ lạnh. 
	

	4. Sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa tủ lạnh
	


Bài 5: Thiết bị điều hòa nhiệt độ


Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị điều hòa nhiệt độ dùng trong sinh hoạt.

- Sử dụng thành thạo máy điều hòa nhiệt độ gia dụng đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại máy điều hòa nhiệt độ gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 


 
        

	1. Công dụng và phân loại. 
	

	2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điều hòa nhiệt độ. 
	

	3. Máy điều hòa nhiệt độ hai chiều (tạo lạnh và nóng). 
	

	4. Mạch điện trong máy điều hòa nhiệt độ. 
	

	5. Bảo dưỡng và sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ. 
	


Bài 6: Các loại đèn gia dụng và trang trí

Thời gian: 22 giờ 
Mục tiêu:

- Giải thích cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại đèn thông thường và đèn trang trí dùng trong sinh hoạt.

- Sử dụng thành thạo các loại đèn gia dụng và đèn trang trí đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại các loại đèn thông thường và đèn trang trí đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

· Rèn luyện tính tích cực, chủ động, tư duy khoa học, an toàn và tiết kiệm.

Nội dung: 


 
        

	1. Đèn sợi đốt. 
	

	2. Đèn huỳnh quang. 
	

	3. Đèn thủy ngân cao áp. 
	

	4. Các mạch đèn thông dụng. 
	


Bài 7: Thực hành lắp đặt điện gia dụng


Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:

- Lắp được các mạch điện nội thất, mạch hệ thống gọi cửa, mạch hệ thống camera một cách chính xác theo qui trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Tìm, và sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nội dung: 


 



	1. Lắp mạch nội thất.
	

	2. Lắp đặt hệ thống gọi cửa. 
	

	3. Lắp đặt hệ thống Camera. 
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, ghen cách điện, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại...

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (chất keo đóng rắn, vẹc-ni cánh điện...).

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

+ Các mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các loại thiết bị, đèn điện...

+ Các mô-đun: nguồn thí nghiệm, công tơ 1 pha, công tắc, chiết áp, cầu chì, hộp đấu dây, đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, rơle dòng điện, tai nghe gọi cửa, nút ấn chuông, camera.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận dạng, phân loại, sử dụng đúng chức năng các thiết bị điện gia dụng như: động cơ, máy biến áp, tủ lạnh, các loại đèn...

- Kỹ năng đọc/ phân tích sơ đồ các thiết bị nói trên.

- Kỹ năng thao tác lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Phân tích hư hỏng, tìm và sửa chữa hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Nên tổ chức các hoạt động theo nhóm để sinh viên trao đổi kinh nghiệm.

- Nên bố trí thời gian nhận dạng các loại thiết bị, thao tác lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phổ thông.

- Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng lắp đặt chiếu sáng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Công dụng, nguyên lý, cách sử dụng các thiết bị phổ thông như: bàn ủi, quạt điện, các loại đèn điện.

- Kỹ năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa hư hổng động cơ, máy biến áp, tủ lạnh.

- Lắp dặt vận hành và sửa chữa hư hổng mạng chiếu sáng.

- Dò tìm và phát hiện hư hỏng trong mạng điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1] Nguyễn Xuân Tiến, Tủ lạnh gia đình và máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1984.

[2] Nguyễn Trọng Thắng, Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa máy điện 1, 2, 3, ​ NXB Giáo Dục 1995.

[3] Trần Khánh Hà, Máy điện 1,2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1997.

[4] Nguyễn Xuân Phú (chủ biên), Quấn dây, sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều và một chiều thông  dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1997.

[5] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 1999.

[6] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Bảo vệ Rơle 

Mã số mô đun: MĐ 21
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-LTT ngày 17  tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh))
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: BẢO VỆ RƠLE

Mã số mô đun: MĐ 21
Thời gian mô đun: 120giờ;

       (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 90giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun Bảo vệ Rơle là mô đun tự chọn được bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề

- Tính chất: Là mô đun tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Lắp ráp, vận hành được hệ thống tự động bảo vệ rơle trong hệ thống điện.

- Kiểm tra/xác định được hư hỏng của các linh kiện, mạch điện bảo vệ.

- Thay thế các thiết bị hư hỏng.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ từ đó phát hiện sai lỗi và đề ra phương pháp cải tiến khả thi.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho máy phát xoay chiều đồng bộ.
	16
	4
	11
	1

	2
	Thí nghiệm bảo vệ sự cố chạm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ.
	20
	5
	13
	2

	3
	Thí nghiệm bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện.
	20
	5
	14
	1

	4
	Thí nghiệm phối hợp bảo vệ máy phát xoay chiều đồng bộ.
	12
	3
	8
	1

	5
	Thí nghiệm hiện tượng nhảy vọt từ hóa bảo vệ so lệch và chống chạm đất cho máy biến áp.
	20
	5
	13
	2

	6
	Thí nghiệm bảo vệ quá dòng và phối hợp bảo vệ cho máy biến áp.
	12
	3
	8
	1

	7
	Thí nghiệm bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato, quá dòng và chống hiện tượng rơi tốc cho động cơ không đồng bộ ba pha.
	20
	5
	14
	1

	
	Cộng:
	120
	30
	81
	9


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho 

máy phát xoay chiều đồng bộ










Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu :
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ so lệch và bảo vệ công suất ngược dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.   

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. Bảo vệ so lệch cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
 
  

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm 

1.4. Trình tự thí nghiệm 

1.5. Kết luận

2. Bảo vệ công suất ngược cho máy phát điện 


  

xoay chiều đồng bộ.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm 

2.5. Kết luận 

Bài 2: Thí nghiệm bảo vệ sự cố chậm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu :
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  chống lại các sự cố chạm đất. chống mất kích từ và chống lại sự cố quá điện áp dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 

1. Bảo vệ sự cố chạm đất rôto của máy phát điện xoay



chiều đồng bộ. 

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm 

1.5. Kết luận

2. Bảo vệ chống mất kích từ cho máy phát điện

         
xoay chiều đồng bộ.   

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm 

2.5. Kết luận

3. Bảo vệ quá điện áp cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
  

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận 

Bài 3: Thí nghiệm bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện.

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Trình bày được cách hòa đồng bộ máy phát điện vào hệ thống.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  quá tốc độ và quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
1. Bảo vệ quá tốc độ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
  

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

2. Bảo vệ quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
   

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

3. Hòa đồng bộ máy phát điện.





  

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

Bài 4: Thí nghiệm phối hợp bảo vệy máy phát điện xoay chiều đồng bộ

Mục tiêu:







Thời gian: 12 giờ

- Kết nối, điều chỉnh và kiểm tra hệ thống bảo vệ máy phát điện xoay chiều đồng bộ.  

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
        
1.  Mục đích thí nghiệm

2. Tóm tắt lý thuyết

3. Thiết bị thí nghiệm

4. Trình tự thí nghiệm

5.  Kết luận 

Bài 5: Thí nghiệm hiện tượng nhảy vọt từ hóa bảo vệ so lệch và chống chạm đất cho máy biến áp.




Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được được hiện tượng nhảy vọt từ hoá, một hiện tượng thông thường của tất cả các máy biến áp. 

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  so lệch,  bảo vệ chống chạm đất cho máy biến áp điện lực ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. Hiện tượng nhảy vọt từ hoá máy biến áp.




1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận 

2. Bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực ba pha.




2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

3. Bảo vệ chạm đất cho máy biến áp ba pha.





3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

Bài 6: Thí nghiệm bảo vệ quá dòng và phối hợp bảo vệ cho máy biến áp.

Mục tiêu:







Thời gian: 12 giờ
- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  quá dòng cho máy biến áp  ba pha.

- Kết nối, điều chỉnh và kiểm tra hệ thống bảo vệ máy biến áp ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 

1. Bảo vệ quá dòng cho máy biến áp  ba pha.





1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận 

2. Phối hợp bảo vệ máy biến áp điện lực ba pha.




2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

Bài 7: Thí nghiệm bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato, quá dòng và chống hiện tượng rơi tốc cho động cơ không đồng bộ ba pha.

Mục tiêu: 







Thời gian: 20 giờ
- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ các sự cố về điện bên trong cuộn dây stato động cơ cảm ứng. 

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ quá dòng, bảo vệ chống lại hiện tượng rơi tốc của động cơ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung: 


 
          
1. Bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato.






1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận 

2. Bảo vệ quá dòng động cơ cảm ứng ba pha.




2.1. Mục đích thí nghiệm


2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận 

3. Bảo vệ chống hiện tượng rơi tốc động cơ.





3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận 

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Rơle bảo vệ các loại.

+ Tải các loại.

+ Dây dẫn điện; Các vật liệu phụ trợ khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ nguồn thí nghiệm AC/DC.

+ Dụng cụ đo các loại.

+ Hệ thống thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.

- Học liệu: 

+ Hướng dẫn môn học Thực tập bảo vệ rơle.

+ Phiếu hướng dẫn thực hành.

+ Tài liệu hướng dẫn Thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.

+ Bộ ngân hàng bài tập và câu hỏi trắc nghiệm.

+ Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector; Overhead.

+Máy chiếu vật thể ba chiều.

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm thực tập của học viên. Các nội trọng tâm phải đánh giá là:

- Mạch hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

- Lắp ráp thành thạo các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.

- Phát hiện và sửa chữa đạt yêu cầu các hư hỏng của các mạch nói trên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Phương pháp lắp ráp các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Tài liệu hướng dẫn thực tập bảo vệ rơle của hãng Lab-Volt.

[2] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khê, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[3] Trần Thế Sang, Nguyễn Trọng Thắng, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện công nghiệp, NXB Đà nẵng 2001

[4] Nguyễn Xuân Phú, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[5] Lã Văn Út,  Tính toán ngắn mạch, NXB Giáo dục.
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